Phụ lục 3 - BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN KHÁC
(Theo công văn số 2512/BTC-TCHQ ngày 16/3/2022)

	TT
	Tên cơ quan/
đơn vị
	Số, ký hiệu văn bản


	Các ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	1
	Đài truyền hình Việt Nam
	340/THVN-VP ngày 4/4/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định tuy nhiên tại Điều 7, Điều 8 nên bổ sung thêm các phương thức kết nối, quy trình kết nối đối với đơn vị chỉ khai thác thông tin.
	Đề nghị giữ như dự thảo để áp dụng thống nhất, phù hợp thực tế.



	
	
	
	Tại Điều 14 xử lý sự cố nên xem xét bổ sung quy định thời hạn xử lý.
	Về thời gian xử lý, khắc phục sự cố còn tùy thuộc từng trường hợp cụ thể, nên không thể quy định để phù hợp thực tế. Tuy nhiên, để minh bạch, Bộ Tài chính tiếp thu bổ sung trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia phải công bố thời gian xử lý, khắc phục sự cố ngay sau khi sự cố đã được khắc phục xong.

	2
	Thông tấn xã Việt Nam
	248/TTX-VP ngày 29/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	3
	Ủy ban dân tộc
	393/UBDT-VP ngày 23/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	4
	Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp
	375/UBQLV-TH ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	Ủy ban thống nhất sự cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kết nối chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia.
	

	
	
	
	Do đối tượng áp dụng chính của văn bản quy phạm pháp luật là các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh người và phương tiện vận tải, đề nghị quý Bộ nghiên cứu bổ sung lấy ý kiến các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động thường xuyên liên quan các hoạt động này để đảm bảo tính đầy đủ, khả thi khi văn bản được ban hành và áp dụng.
	Tiếp thu

	5
	Đài tiếng nói Việt Nam
	616/TNVN-KHTC ngày 29/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với dự thảo Nghị định
	

	6
	Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
	600/VHL-KHTC ngày 30/3/2022
	
	

	
	
	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	

	7
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	819/BHXH-CNTT ngày 1/4/2022
	
	

	
	
	
	Nhất trí với dự thảo Nghị định, Tờ trình Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động và Báo cáo rà soát các văn bản QPPL
	

	8
	Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
	428/HQĐT-NV ngày 31/3/2022
	
	

	
	
	
	1. Về việc ban hành Nghị định này
	

	
	
	
	Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định phạm vi điều chỉnh “việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuât khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Như vậy, có thể thấy, hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đã nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kêt nối và chia sẻ dữ liệu  qusố của cơ quan nhà nước quy định phạm vi điều chỉnh: “Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”. Như vậy, việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước cũng đã được quy định.

Trong khi đó, về số lượng viện dẫn, Dự thảo có 23 Điều, trừ các điều khoản thi hành, thực hiện (3 điều khoản), quy định về nội dung có 5 điều khoản viện dẫn Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 10 điều khoản viện dẫn Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Như vậy, dự thảo Nghị định có khoảng 5 điều khoản không viện dẫn.

Với nhưng lý do trên, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các lý do để giải trình về sự cần thiết ban hành một Nghị định độc lập với hai Nghị định nêu trên mà không phải là sửa đổi, bổ sung.
	Trước đây, tại Tờ trình Chính phủ số 240/TTr-BTC ngày 16/12/2020 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Bộ Tài chính đã báo cáo rõ nội dung này. Nay, trong dự thảo Tờ trình Chính phủ về ban hành Nghị định Bộ Tài chính đã tiếp tục báo cáo làm rõ nội dung này.

	
	
	
	Về tên gọi của Nghị định:
Theo nội dung giải trình về tên gọi của Nghị định như sau:

Tại điểm 9 khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan “Xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu, quá cảnh hàng hóa”. Theo đó, tên Nghị định đề cập đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Tuy nhiên, mục tiêu tổng quát quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg là hướng đến thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải. Vì vậy, để đảm bảo toàn diện, đồng bộ tại Tờ trình Chính phủ số 240/TTr-BTC ngày 16/12/2020 về đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất tên Nghị định đề cập đến lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải, cụ thể là “Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, qúa cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia”.
Luật  Hải quan 2014 (sửa đổi, bổ sung 2018) quy định: “Cơ chế một cửa quốc gia là việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định phạm vi điều chỉnh “việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”.
Do đó, trường hợp ban hành nghị định độc lập, có thể rút gọn tên của Nghị định theo hướng “Nghị định quy định thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia”.
	Đề nghị giữ như dự thảo để minh bạch, dễ hiểu và tạo thuận lợi cho thực hiện không phải nghiên cứu, phân tích, kết nối các nội dung liên quan trong Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP.

	
	
	
	3. Thuật ngữ pháp lý
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP đã đưa ra giải thích “Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Cụ thể: “Cổng thông tin một cửa quốc gia là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”. Trong khi đó, dự thảo cũng giải thích “Cổng thông tin một cửa quốc gia” là “Cổng thông tin kết nối giữa các bên liên quan để tiếp nhận, lưu trữ, chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định này”. Do đó, để tránh việc đưa ra các điều khoản giải thích không thống nhất về cùng một thuật ngữ, Dự thảo có thể không cần quy định lại hoặc nếu quy định có thể viện dẫn Nghị định số 85/2019/NĐ-CP.
	Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP giải thích từ ngữ  “Cổng thông tin một cửa quốc gia là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.”

Như vậy trong Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, khái niệm “Cổng thông tin một cửa quốc gia” được quy định theo chức năng sử dụng và chỉ giới hạn “để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác”. Do đó, cần thiết phải giải thích từ ngữ “Cổng thông tin một cửa quốc gia” trong dự thảo Nghị định này để bổ sung chức năng “kết nối, chia sẻ thông tin”, nếu không sẽ đủ cơ sở pháp lý và mâu thuẫn giữa 02 Nghị định.



	9
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	0506/PTM-PC ngày 20/4/2022
	1.Về nội dung liên quan đến Nghị định 85/2019/NĐ-CP trong Tờ trình

Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Điều 1 đã xác định phạm vi bao gồm “quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. 

Dự thảo hiện quy định phạm vi điều chỉnh là “kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”.

Như vậy, giữa Dự thảo và Nghị định 85/2019/NĐ-CP đang có sự chồng lấn về phạm vi điều chỉnh liên quan đến kết nối, chia sẻ thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nội dung tại điểm 4 Mục I Tờ trình đã lý giải yêu cầu phải ban hành Nghị định này xuất phát từ việc Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định chưa chi tiết, cụ thể về việc kết nối, chia sẻ thông tin với các đối tượng khác nhau theo cơ chế một cửa quốc gia. Vì vậy, ban hành Nghị định để đảm bảo thực thi hiệu quả Nghị định 85/2019/NĐ-CP.

Việc quy định về kết nối, chia sẻ thông tin với các đối tượng khác nhau là cần thiết, tuy nhiên, nội dung của Tờ trình cần bổ sung giải trình thêm về lý do không sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2019/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể, chi tiết hơn để đảm bảo có thể thực hiện hiệu quả việc chia sẻ, kết nối thông tin mà lại ban hành một Nghị định mới, trong khi giữa hai Nghị định này đang có sự chồng lấn về phạm vi điều chỉnh. 

Đề nghị Ban soạn thảo cần bổ sung phần giải trình để giải quyết vấn đề này
	Trước đây, tại Tờ trình Chính phủ số 240/TTr-BTC ngày 16/12/2020 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Bộ Tài chính đã báo cáo rõ nội dung này. Nay, trong dự thảo Tờ trình Chính phủ về ban hành Nghị định Bộ Tài chính đã tiếp tục báo cáo làm rõ nội dung này.

	
	
	
	Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Dự thảo quy định các chủ thể được phép khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là “các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của người và phương tiện vận tải”. Quy định này cần xem xét ở điểm:

- Không rõ như thế nào được cho là liên quan “gián tiếp” đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của người và phương tiện vận tải. Không rõ khái niệm này sẽ khiến cho việc xác định chính xác đối tượng được khai thác, sử dụng thông tin gặp khó khi triển khai áp dụng trên thực tế;

- Trong các phụ lục “Bảng mã đơn vị sử dụng” đính kèm Dự thảo thì không thấy xác định đối tượng sử dụng là tổ chức, cá nhân liên quan gián tiếp đến các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nhập cảnh, xuất cảnh, chỉ có “doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính có liên quan”. 

Như vậy, quy định tại Dự thảo đang chưa thống nhất và chưa đủ rõ về các bên khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
	Đề nghị giữ như dự thảo để bao quát đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, nếu sử dụng thuật ngữ “liên quan” có thể có cách hiểu khác chỉ”trực tiếp” mới là “liên quan”. Thuật ngữ trực tiếp, gián tiếp không cần thiết giải thích vì đã có trong từ điển tiếng Việt.

	
	
	
	Từ những phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 6, Phụ lục XIX và bổ sung nội dung tại Phụ lục II Danh mục thông tin của Bộ Công Thương kết nối, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc qua theo hướng cụ thể hơn: “thông tin lô hàng/doanh nghiệp được cấp C/O Việt Nam xuất khẩu đi các nước (bao gồm C/O cấp bởi các cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp)”, sửa tương ứng với thông tin lô hàng/doanh nghiệp bị thu hồi C/O.


	Đề nghị giữ như dự thảo để rõ trách nhiệm đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu. 


Lấy ý kiến lần 2 các Bộ, cơ quan, tổ chức 


